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 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc          

         CHI CỤC THÚ Y    

   

BÁO CÁO 

            V/v Hoạt động Tuần lễ 25 (13/06/2012 - 19/06/2012) 

 

I. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI CỤC: 

- Họp rà soát các nội dung vướng mắc trong xử lý vi phạm; 

- Kiểm tra dịch tễ các hộ chăn nuôi tại Củ Chi, Hóc Môn; 

- Kiểm tra công tác PCD thủy sản tại Cần Giờ; 

- Dự họp mặt nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; 

- Báo cáo tiến độ giải quyết địa điểm pha lóc CSGM An Nhơn; 

- Triển khai một số quy định về điều kiện VSTY trong SXKD phụ phẩm 

gia súc; 

- Dự hội thảo “Trung tâm dữ liệu theo mô hình Điện toán Đám Mây”; 

- Dự hội thảo “Chẩn đoán và điều trị bệnh xương khớp trên thú nhỏ”; 

- Họp góp ý bảng hướng dẫn chấm điểm thi đua; 

- Kiểm tra hoạt động các Chi bộ 3, 5, 8, 9, 10 (theo KH 216-KH/ĐU ngày 

08/3/2012 của Đảng ủy. 
 

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH: 

1. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước:  T nh đ n ng   21/6/2012); 

* Dịch bệnh Tai xanh: Hiện nay, cả nước có 08 tỉnh: Điện Biên, Bắc Ninh, 

Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai v  H  Nội có dịch 

bệnh Tai xanh chưa qua 21 ngày. Trong tuần giảm 01 tỉnh Lai Châu và phát 

sinh 01 tỉnh mới  H  Nội) có dịch. 

H  Nội: Theo báo cáo của Chi cục Thú y dịch được phát hiện từ ngày 

18/5/2012 tại huyện Ba Vì. Hiện nay, còn 05 xã có heo mắc bệnh chưa qua 21 

ngày, với hơn 200 con mắc bệnh. 

Theo thông tin của Cơ quan Thú y Vùng VI, mặc dù chưa công bố dịch, 

nhưng tỉnh Bình Dương hiện đã có phát sinh dịch bệnh với tổng số xã có dịch 

là 4/22 xã thuộc huyện Tân Uyên (xã Lạc An, Tân Mỹ, Hiếu Liêm, Tân Định), 

với tổng số tiêu hủy là 48 con / 411 con bệnh / 19 hộ. 

* Dịch Lở mồm long móng  LMLM): Hiện nay, trên cả nước tạm thời 

khống chế được dịch bệnh LMLM. 

* Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay, trên cả nước tạm thời khống chế được dịch 

bệnh Cúm gia cầm. Tính từ đầu năm đến nay dịch bệnh đã xảy ra tại 14 tỉnh 

thành trên cả nước: Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc 

Giang, Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hà T nh, Bắc Ninh, 

Quảng Nam, Nam Định  à Quảng Ninh. 
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2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại th nh phố: 

- Trong tuần, Chi cục kiểm tra dịch tễ hộ chăn nuôi tại các xã giáp ranh các 

tỉnh như: xã An Phú - Củ Chi, xã Nhị Bình - Hóc Môn, Thạnh Xuân - quận 12;  

- Kiểm tra điều kiện VSTY các cơ sở pha lóc quận Bình Thạnh, cơ sở trứng 

cấp 1 và cấp 2, kho lạnh quận 12 và cơ sở chế biến. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên ngành qua các văn bản: 

+  Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính Phủ về việc Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

 Công điện số 06/CĐ-BNN-TY ngày 05/4/2012 của Bộ Nông Nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh; 

 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 18/02/2012 của UBND thành phố về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn 

thành phố Hổ Chí Minh; 

 Công văn số 96/TB-VP ngày 2 /02/2012 của UBND thành phố về việc 

Thông báo nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Minh Trí tại 

Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 18/02/2012 

của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Cúm 

gia cầm trên địa bàn thành phố Hổ Chí Minh; 

 Công văn số 1534/VP-CNN ngày 08/03/2012 của Văn Phòng UBND 

thành phố về việc phòng, chống dịch Cúm A (H5N1); 

 Công văn văn số  53/SNN-NN ngày 10/05/2012 của Sở Nông Nghiệp và 

PTNT về việc xử lý dứt điểm tình hình kinh doanh và giết mổ gia cầm sống trái 

phép trên địa bàn thành phố; 

 Công văn số 596/SNN-NN ngày 16/04/2012 của Sở Nông Nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch heo tai xanh (PRRS) trên 

địa bàn thành phố. 

3. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại th nh phố: 

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát 

hiện 99 điểm/36 chợ, khu vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh, Quận 8 

và Gò Vấp. So với tuần 24 tổng cộng tăng 02 TH gồm: Tăng tại quận 6 (01), quận 

9 (01), Bình Tân (01), Tân Bình (02), và giảm tại quận 2 (01), quận   (02). 

-  Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 53 điểm/36 chợ, khu 

vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại  B.Chánh, G.Vấp, B.Thạnh, B.Tân và T.Đức. 

(đính kèm phụ lục 1  à 2) 

4. Công tác phòng, chống vận chu ển, kinh doanh SPĐV trái phép: 

* Trạm KDĐV An Lạc: Ngày 18/06/2012 Trạm KDĐV An Lạc phối hợp 

CSGT An Lạc, QLTTBC, TNXP chốt chặn tại Trạm kiểm tra 40 PTVC, xử lý 

10 trường hợp vi phạm và xử lý tiêu hủy số lượng gia cầm vận chuyển trái 

phép gồm: 40 con gà thịt, 23 con gà con, 27 con vịt thịt và 200 con vịt con. 

Trạm lập hồ sơ xử lý toàn bộ số gia cầm trên không giấy CNKD, vận chuyển 
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sai quy định không chủ hàng nhìn nhận. 

* Trạm KDĐV Thủ Đức: Từ  ngày 0 /6/2012 đến 21/6/2012 tại Quốc lộ 

1A: tổ liên ngành Trạm KDĐV Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chíêc kiểm 

tra, phát hiện và xử lý 22 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch 

gia súc gia cầm. Tang vật vi phạm hành chính gồm 9.251 con gia súc gia cầm; 

13.675 kg sản phẩm động vật. Trong đó, tang vật xử lý tiêu hủy gồm 1.157 kg 

sản phẩm động vật ; 11 con gà vịt; 153 quả trứng gia cầm. 

* Trạm Thú   Bình Chánh: Từ ngày 06/6/2012 đến ngày 19/06/2012, 

Trạm thú y Bình Chánh phối hợp với UBND xã Vĩnh Lộc A, xã Phạm Văn 

Hai, xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B kiểm tra và phát hiện 05 trường hợp vi 

phạm (04 trường hợp vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng 

nhận kiểm dịch và 01 trường hợp giết mổ trái phép) với số tang vật gồm 

11.300 kg da trâu bò, 10.590 quả trứng gia cầm, 5.000 quả trứng cút, 01 con 

heo đã giết mổ và 03 con heo sống chờ giết mổ. 

* Trạm Thú   Thủ Đức: Từ ng   06/06/2012 đ n 17/06/2012 TTY Q.Thủ 

Đức kết hợp với BCĐ PCD kiểm tra và xử lý 05 trường hợp vi phạm (01 trường 

hợp UBND quận xử phạt VPHC) vận chuyển sản phẩm động vật không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh thú y, không giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV; tang vật gồm 

3.276 kg vú heo, 01 con ngựa ( 5 kg), 60 kg thịt heo, 1.200 quả trứng gia cầm và 

12 con vịt sống. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử phạt VPHC và xử ký theo quy định. 

* Trạm Thú   Q.12: Ngày 15/06/2012, Tổ kiểm tra liên ngành (gồm 

UBND Phường Thạnh Xuân, Công an Phường Thạnh Xuân và Trạm Thú y 

Quận 12) kiểm tra, phát hiện xử lý 01 TH tại hộ ông Trần Văn Thành – Địa chỉ 

tạm trú, tổ 33, Phường Thạnh Xuân đang sơ chế 20  kg da, mỡ heo không có 

giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Tổ kiểm tra đã lập hồ sơ xử 

lý tiêu hủy toàn bộ lô hàng tại bãi rác Đông Thạnh. 

III. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y: 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV: 

Đơn vị H.Môn An Lạc Thủ Đức X.Hiệp Cao tốc V/Phú T.cộng 

TB hơi (con) 0 0 0 0 140 0 140 

TB tuột (con) 1.882 151 104 189 1.122 0 3.449 

Heo hơi (con) 1.390 3.399 7.095 20.122 8.536 4.857 45.399 

Heo bên (con) 0 14.681 1.938 1.067 166 807 18.659 

GC sống (con) 53.453 7.482 1.176 123.714 92.687 135.452 413.964 

GC tươi (con) 1.934 140.926 62.432 86.722 22.741 71.649 386.404 

Trứng GC quả) 657.000 5.243.290 3.401.154 4.222.030 12.738.700 2.444.900 28.707.074 

SPCB (kg) 0 4.718 30.266 977  24.709 60.670 

SPĐL (kg) 0 0 4.972 0  13.357 18.329 
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Tổng số lượng trứng gia cầm nhập vào thành phố trong tuần 24/2012 giảm 

khoảng 24,30% so với cùng kỳ tuần 24/2011 và tăng so với tuần 24/2012 

khoảng 21,44%. 
 

2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV: 

- Số lượng KSGM heo : 48.897 con 

- Số lượng KSGM trâu, bò : 175 con 

- Số lượng giết mổ gia cầm : 424.437 con 

- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh : 164.123 tờ 

- Tiêu độc sát trùng : 176.878 m
2
 

- Tiêu độc xe ôtô : 5.415 chiếc 

- Tiêu độc xe hai bánh : 3.535 chiếc 
 

3. K t quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: 

- Thịt trâu, bò : 163.163 kg   

- Thịt heo : 74.936 kg 

- Thịt gia cầm : 1.415.820 kg 

- Thịt dê cừu : 9.789 kg 

- Phụ phẩm gia cầm : 3.621 kg 

- Phụ phẩm heo : 11.141 kg 

- Phụ phẩm trâu bò : 1.770 kg 
 

4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền v  Tân Xuân: 
 

Sản lượng thịt heo 

nhập chợ 

Bình Điền Tân Xuân 

Nguồn T/phố Nguồn Tỉnh Nguồn T/phố Nguồn Tỉnh 

T/cộng con/tuần 2.795 14.506 28.533 410 

BQ con/ngày 2.472 4.135 

Cấp giấy tờ/ngày  2.060 3.954 
 

5. Tình hình bi n động giá heo hơi, thịt heo v  trứng trên địa b n th nh phố:  

 Tính đến ngày 21/6/2012, tình hình giá heo hơi giảm và giá thịt heo mảnh 

tăng so với tuần trước (giá heo hơi khoảng 39.0000 đồng/kg, giá thịt heo 

khoảng 80.000 - 125.000 đồng/kg thịt ba rọi, đùi), cụ thể như sau:  

- Giá heo hơi tại các trại: 39.000 - 42.000 đồng/kg;  

- Giá heo hơi tại hộ dân dao động từ 36.000 - 39.000 đồng/kg; 

- Giá thịt heo tại chợ sỉ (heo mảnh): 42.000 - 58.000 đồng/kg; 

- Giá trứng tăng so với tuần trước, trứng gà tăng 1.000 đồng/chục, trứng vịt 
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tăng 2.000 đồng/chục 

- Trứng gà: 22.500 - 24.000 đồng / chục quả; 

- Trứng vịt: 26.000 - 30.000 đồng / chục quả; 

- Trứng cút: 4.300 - 4.500 đồng / chục quả;   

 Nguồn thông tin được ghi nhận từ các đơn vị (chợ đầu mối Bình Điền, Tân 

Xuân; TTY Củ Chi, Bình Chánh, Quận 5, Quận 6 và Quận 12). 
 

IV. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT: 

1. Xử lý vi phạm h nh ch nh: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 70 hồ sơ do các 

đơn vị chuyển về, ra 70 Quyết định XPVPHC, với tổng tiền phạt 93.300.000 

đồng. So với tuần 24 tăng 12 trường hợp, số tiền phạt tăng 20.000.000 đồng. 

2.  Xử lý kỹ thuật tại các CSGM v  Thị trường:  

 * Tại các CSGM: 

- Hủy: 3.492 kg phụ phẩm heo; 135 con gà chết xe + 50 kg gà pha lóc tại 

CSGM An Nhơn. 

- Luộc: 14 con heo (CSGM TT Quận 12: 0  con, CSGM Nam Phong: 01 

con, CSGM TT Hóc Môn: 06 con). 

- Hạ phẩm: 22 con heo (Vissan: 20 con, CSGM Nam Phong: 02 con) và 01 

con bò tại Vissan. 

* Tại các cơ sở KD trứng:  

Hủy: 30.627 quả trứng gia cầm và 1.3 4 quả trứng cút cơ sở kinh doanh 

trứng tại quận 2, 8, 12, Nhà Bè, Bình Chánh và Hóc Môn. 

* Trên thị trường:  

- Đ i  ới gia   c - SPGS:  

 Các đơn vị phát hiện, xử lý 06 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh (Quận 1: 01, Quận 12: 01, Bình Chánh: 01, Thủ Đức: 01, Bình Thạnh: 

02). Tang vật: 11 con heo,  1 kg thịt heo, 20  kg phụ phẩm heo,  5 kg thịt ngựa. 

- Đ i  ới gia cầm - SPGC:  

Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 93 

trường hợp. Tang vật gồm: 304 con gà sống (trong đó có 51 gà đá); 404 con vịt 

sống; 10 con và 234 kg thịt gà; 12 con vịt thịt; 09 kg phụ phẩm gia cầm; 09 con 

chim; 2 0 quả trứng cút; 4.909 quả trứng gia cầm. 

Tập trung tại: KD An Lạc: 291 con gia cầm sống; Củ Chi: 1.369 quả trứng 

gia cầm, 106 con gia cầm sống, 60 kg gia cầm làm sẵn, 2 0 quả trứng cút; Quận 

7: 91 con gia cầm sống; Hóc Môn:  63 quả trứng gia cầm, 38 con gia cầm sống; 

Bình Tân: 31 con gia cầm sống, 09 kg gia cầm làm sẵn. 

V. CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN:  

 Công tác kiểm dịch và xử lý dịch bệnh thủy sản: 
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QH 

Kiểm dịch tôm giống 
Xử lý dịch bệnh 

Nhập Xuất 

Số 

lô 

SL 

(triệu 

con) 

Nguồn 

Gốc 

L y 

tiến 

(triệu 

con) 

Cấp 

Giấy 

SL 

(triệu 

con) 

Nơi đến 

L y 

tiến 

(triệu 

con) 

Tôm 

nuôi 

có 

KD 

Tôm 

nuôi 

không 

KD 

Số 

TH 

xử lý 

Diện 

tích 

(ha) 

NB 04 4,50 
BT,ĐN, 

KH 
92,5 20 5,39 

Nhà Bè 

CGiờ, 

LAn 

88,69 00 02 02 1,1 

CG 17 20 

KH, BT, 

CG, NT, 

BR-VT 

247,32 18 13,54 
ĐNai, 

CG, LA  
177,04 00 01 01 0,4 

TC 21 24,5  339,82 38 18,93  266,68 

Trong tuần: xử lý 03 TH / 1,5 ha 

ao nuôi bệnh; 

L y tiến: xử lý 83 TH / 62,51 ha 

ao nuôi bệnh. 
 

 

 

CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH          
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm báo cáo tuần 25/2012) 

Phụ lục 1:  Tình hình các điểm kinh doanh gia cầm sống: 

Stt 

Tổng số điểm KDGC sống trái phép 
T.24 T.25 

KV-

CHỢ 

Q/H 97 99 36 

1 Quận 1 0 0 0 

2 Quận 2 2 1 1 

3 Quận 3 0 0 0 

4 Quận 4 0 0 0 

5 Quận 5 0 0 0 

6 Quận 6 0 1 1 

7 Quận   5 3 1 

8 Quận 8 18 18 1 

9 Quận 9 0 1 1 

10 Quận 10 0 0 0 

11 Quận 11 0 0 0 

12 Quận 12 4 4 4 

13 B.Chánh 42 42 11 

14 B.Tân 3 4 3 

15 B.Thạnh 0 0 0 

16 Cần Giờ 0 0 0 

17 Củ Chi 4 4 3 

18 Gò Vấp 14 14 5 

19 Hóc Môn 3 3 2 

20 Nhà Bè 0 0 0 

21 P.Nhuận 0 0 0 

22 T.Bình 1 3 2 

23 Tân Phú 0 0 0 

24 Thủ Đức 1 1 1 

  

Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ 

nguồn gốc 

51 53 32 

1 Quận 1 2 2 1 

2 Quận 2 1 1 1 

3 Quận 3 0 0 0 

4 Quận 4 0 0 0 

5 Quận 5 0 0 0 

6 Quận 6 2 1 1 
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7 Quận   0 0 0 

8 Quận 8 0 0 0 

9 Quận 9 0 0 0 

10 Quận 10 0 0 0 

11 Quận 11 2 3 3 

12 Quận 12 2 2 2 

13 B.Chánh 17 17 4 

14 B.Tân 5 4 3 

15 B.Thạnh 6 6 6 

16 Cần Giờ 0 0 0 

17 Củ Chi 4 4 3 

18 Gò Vấp 5 7 4 

19 Hóc Môn 0 0 0 

20 Nhà Bè 0 0 0 

21 P.Nhuận 1 2 2 

22 T.Bình 0 0 0 

23 Thủ Đức 4 4 2 

24 Tân Phú 0 0 0 

 

Phụ lục 2: Bảng chi ti t tình hình kinh doanh GC - SPGC không đúng qu  định: 

 

Tổng số điểm KDGC sống trái phép 

  
T.24 T.25 

KV-

CHỢ 

Q/H TÊN CHỢ 97 99 36 

Quận 2   2 1 1 

1 Khu vực cầu Mỹ Thủy 1 0 0 

2 Khu vực chợ tự phát Đo Đạc, P.Bình An 1 1 1 

Quận 6   0 1 1 

1 Đường Nguyễn Thị Nhỏ 0 1 1 

Quận     5 3 1 

1 

Lề đường Nguyễn Văn Linh, khu vực gần trạm 

thu phí 5 3 1 

Quận 8   18 18 1 

1 Lề đường vào chợ Bình Điền, P.  18 18 1 

Quận 9   0 1 1 

1 Đường 154, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú   1 1 

Quận 12   4 4 4 

1 Cầu An Lộc, phường Thạnh Lộc 1 1 1 

2 Cầu Trường Đai, phường Thới An và phường 1 1 1 
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Tân Thới Hiệp 

3 Khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây       

4 Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân 1 1 1 

5 Cầu Tham Lương 1 1 1 

B.Chánh   42 42 11 

1 Chợ tự phát đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B 7 7 1 

2 Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A & B 7 8 1 

3 

Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn 

Hai 7 7 1 

4 

Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình 

Chánh 2 2 1 

5 Lề đường QL.50 ấp 1 xã Đa Phước 3 4 1 

6 

Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê 

Minh Xuân 3 3 1 

7 

Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc Cầu Sa  xã Vĩnh Lộc 

A 0 0 1 

8 Gần cầu Tân Tạo đường TL.10 xã Lê Minh Xuân 10 8 1 

9 Hương lộ 80 Vĩnh Lộc A, B 1 1 1 

10 Chợ Qui Đức 1 1 1 

11 Hương lộ 11, Hưng Long 1 1 1 

B.Tân   3 4 3 

1 Chân cầu Tân Kỳ Tân Quý (Bình Hưng Hòa A) 1 1 1 

2 Ngã tư Hồ Học Lãm (An Lạc) 1 1 1 

3 Lề đường Hương Lộ 3 (Bình Hưng Hòa) 1 2 1 

Củ Chi   4 4 3 

1 Chợ Bình Mỹ 1 1 1 

2 Chợ Phú Hòa Đông 1 1 1 

3 Giữa cầu Bà Đội và cầu Thi Đua, TL 9 2 2 1 

Gò Vấp   14 14 5 

1 Chợ Cầu phường 14 4 3 1 

2 Chợ Tân Sơn, P12 4 4 1 

3 Cầu Trường Đai, phường 13 4 4 1 

4 Cầu An Lộc, phường 6, 1  2 2 1 

5 Chợ căn cứ 26, P1    1 1 

Hóc 

Môn   3 3 2 

1 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Bà Điểm 1 1 1 

2 Cầu Rạch Tra, Đông Thạnh 2 2 1 

3 Đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 1, Đông Thạnh       
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T.Bình   1 3 2 

1 Cầu Tham Lương, P15 1 2 1 

2 Lề đường Phạm Văn Bạch, P15   1 1 

Tân Phú   0 0 0 

1 Phường Hiệp Tân 0 0 0 

Thủ 

Đức   1 1 1 

1 

Lề đường Hiệp Bình, KP , KP8, P.Hiệp Bình 

Chánh 1 1 1 

Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ nguồn 

gốc 
51 53 32 

Quận 1   2 2 1 

1 Đường Nguyễn Thái Học (chợ cầu Ông Lãnh) 2 2 1 

Quận 2   1 1 1 

1 Khu vực cầu Rạch Chiếc   1 1 

2 Đường dẫn cầu Phú Mỹ 1 0 0 

Quận 6   2 1 1 

1 lề đường chợ Bình Tiên 1     

2 Chợ An Dương Vương 0 1 1 

3 Phạm Văn Chí, P8 1     

Quận 11   2 3 3 

1  Chợ Bình Thới 1 1 1 

2  Chợ phường 3   1 1 

3  Chợ Thiếc 1 1 1 

Quận 12   2 2 2 

1  Chợ lề đường Đông Quang, phường Hiệp Thành 1 1 1 

2  Chợ lề đường khu phố 6, phường Tân Thới Nhất 1 1 1 

B.Chánh   17 17 4 

1 Chợ tự phát đường liên ấp 1, 2, 3 xã Vĩnh Lộc B 6 6 1 

2 

Chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm 

Văn Hai 4 4 1 

3 

Chợ Bình Chánh, đường QL1A, ấp 4, xã Bình 

Chánh 2 2 1 

4 Chợ Lê Minh Xuân 5 5 1 

B.Tân   5 4 3 

1 Ngã tư 4 xã (Bình Trị Đông) 1 2 1 

2 Đất Mới (Bình Trị Đông A) 1     

3 Lê Văn Qưới (Bình Hưng Hòa A) 1 1 1 

4 KCN Pouyen 1 0 0 
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5 Hồ Học Lãm (Kp2-An Lạc) 1 1 1 

B.Thạnh   6 6 6 

1 Dưới chân cầu Thị Nghè 1 1 1 

2 Chợ chiều Phường 22 1 1 1 

3 Chợ chiều Phường 21 1 1 1 

4 Chợ Cầu Đỏ 1 1 1 

5 Chợ Cây Thị 1 1 1 

6 Chợ Văn Thánh  1 1 1 

Cần Giờ   0 0 0 

1 Lý Nhơn 0 0 0 

2 Khu vực chợ lòng lề đường xã Bình Khánh       

Củ Chi   4 4 3 

1 Chợ Phú Hòa Đông 1 1 1 

2 Chợ Tân Phú Trung 1 1 1 

3 Chợ Tân Thông Hội 2 2 1 

Gò Vấp   5 7 4 

1 Chợ An Nhơn 2 2 1 

2 Chợ Căn Cứ 1 3 1 

3 Phường 5 1 1 1 

4  Chợ Tân Sơn Nhất 1 1 1 

P.Nhuận   1 2 2 

1 Chợ Trần Hữu Trang   1 1 

2 Chợ Cô Giang (phường 1) 1 1 1 

Thủ 

Đức   4 4 2 

1 

Lề đường Hiệp Bình, KP , KP8, phường Hiệp 

Bình Chánh 2 2 1 

2 Chợ Khiết Tâm, phường Bình Chiểu 2 2 1 

 

  


